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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Diễn biến cơn bão số 5 (Melor) và tình hình gió mùa Đông Bắc, gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Từ ngày 13/12, bão Melor hình thành và hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sáng ngày 16/12, bão Melor đã vượt qua khu vực miền Trung Philippin đi vào biển Đông (cơn bão số 5) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sau khi đi vào biển Đông, bão số 5 di chuyển chậm, giảm cường độ; đến sáng ngày 17/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến chiều tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Từ ngày 14-20/12, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và bão, ngày 16/12, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội; đến ngày 17/12, gió giảm xuống cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; từ ngày 15-19/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.
2. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: 
Chiều nay một vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hồi 16 giờ, vị trị tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp7, cấp 8. Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
3. Tình hình rét đậm, rét hại: 
Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

4. Tình hình mưa:

Trong tuần qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung trong các ngày 15-17/12), tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	173 mm
	
	Kim Long (TT Huế)
	 188 mm

	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	199 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	 180 mm

	Huế (TT Huế)
	193 mm
	
	Câu Lâu (Quảng Nam)
	 158 mm


5. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: Hiện tại, xâm nhập mặn với nồng đồ 4g/lít đang vào trong đất liền khoảng 25-30 km, giảm so với đầu tuần (vào sâu 30-35km) do đang ở kỳ triều cường. Dự báo, xâm nhập mặn có xu thế tiếp tục tăng, vào sâu trong đất liền, mức độ sớm hơn cùng kỳ nhiều năm khoảng 30-45 ngày.
6. Tình hình hạn hán:
Các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ hiện đang gieo trồng cây vụ Mùa và chủ yếu được tưới bằng nước mưa (hiện đang mùa mưa) hoặc gieo trồng ở những vùng có nguồn nước dồi dào. Hiện không có diện tích bị hạn hán, thiếu nước. 

Hiện nay, tại khu vực Nam Trung bộ do nguồn nước thiếu hụt một số địa phương đã dự kiến kế hoạch dừng sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 tại một số diện tích, cụ thể: 
+ Quảng Ngãi dừng sản xuất 120 ha lúa; 
+ Phú Yên dừng sản xuất 170 ha lúa; 
+ Khánh Hòa phải dừng sản xuất kết hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4.218 ha lúa thuộc khu tưới hồ Đá Bàn và một số đập dâng thuộc thị xã Ninh Hòa; 
+ Ninh Thuận dừng sản xuất 5.823 ha (2.787 ha lúa và 3.036 ha cây màu); 
+ Bình Thuận dừng sản xuất 15.833 ha.

7. Tình hình thủy văn:  Trong tuần qua mực nước các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi chậm, đang dao động ở mức thấp. 
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 19h00’ ngày 20/12 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,21
	116,52
	622
	844
	215

	Hòa Bình
	116,15
	11,67
	374
	1.304
	117

	Tuyên Quang
	119,41
	47,42
	172
	101
	120

	Thác Bà
	54,53
	20,80
	50 (TB ngày 19/12)
	230 (TB ngày 19/12)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập - Tổng cục Thủy lợi, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn tại các khu vực cụ thể như sau:

Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc đạt trung bình 70-80% dung tích thiết kế, cụ thể: khu vực Bắc Bộ đạt 70- 90%; khu vực Trung Bộ đạt 60-80%; khu vực Tây Nguyên đạt 80-95%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 70-90%. 

Các hồ chứa đã đầy nước hoặc gần đầy gồm: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Chúc Bài Sơn, Khe Chè (Quảng Ninh); Khuôn Thần (Bắc Giang), Đồng Chùa (Thanh Hóa); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ (Quảng Trị); Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế); Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Núi Ngang (Quang Ngãi); Đồng Tròn, Hóc Răm (Phú Yên); Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa); Nước Ngọt, Trà Co (Ninh Thuận); IaHRung, Biển Hồ (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Đạ Hàm, Đạ Tẻ (Lâm Đồng); Sông Mây, Gia Ui (Đồng Nai), Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu).

Một số hồ chứa ở mức thấp (dưới 30% dung tích thiết kế) như: Đá Bàn (Khánh Hòa), Lanh Ra, Sông Sắt, Sông Trâu (Ninh Thuận), Đá Bạc (Bình Thuận).
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:
- Chiều ngày 15/12, Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để đối phó với bão Melor;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 35/CĐ-TWPCTT hồi 18 giờ ngày 15/12/2015 chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương ứng phó với bão;
- Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện số 113/CĐ-BGTVT ngày 14/12/2015 chỉ đạo các đơn vị ứng phó với cơn bão; Bộ Ngoại giao đã có các công hàm gửi Đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ cho ngư dân và các tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các nước theo dõi và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng tuyến biển phối hợp với ngành thủy sản, địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 10200/CT-BNN-CN ngày 16/12/2015 gửi UBND các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ đạo các piện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 36/CĐ-TWPCTT hồi 17 giờ ngày 20/12/2015 gửi các Bộ ngành và địa phương đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã có các thông báo và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về bão, vùng áp thấp, tình hình tàu thuyền, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, rét đậm, rét hại, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão,  áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn trên biển; theo dõi chặt chẽ thông tin, kiểm đếm tàu thuyền và triển khai các biện pháp ứng phó theo các nội dung công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các văn bản của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;
- Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại theo Chỉ thị số 10200/CT-BNN-CN ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 255/TWPCTT-VP hồi 9 giờ 00 ngày 14/12/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
Theo Báo cáo nhanh số 144/BC-PCTTTKCN ngày 17/12 của Văn phòng Ban Chỉ huyPCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tối ngày 15/12, 01 ca nô / 02 lao động (chưa đăng ký) hoạt động tại khu vực vùng biển Lý Sơn bị chìm trên đường chạy về bờ tránh trú gió lớn;  01 người (Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1989 ở thôn Tây, An Hải, Lý Sơn) đã được cứu vớt, 01 người còn lại (Nguyễn Văn Ba sinh năm 1973) bị mất tích./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban Hoàng Văn Thắng (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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